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TẬT VỀ DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày      /9/2026 của UBND xã Nghĩa Hành) 
 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Chổ ở hiện nay 

(thôn) 

Dạng 

khuyết tật 

Mức độ 

khuyết 

tật 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hội 07/01/1937 
Hiệp Phổ Trung,  

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

2 Dương Ký 10/8/1938 
Hiệp Phổ Trung,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

3 Nguyễn Thị Thắng 03/3/1961 
Hiệp Phổ Trung,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

4 
Võ Nguyên Hoàng 

Huân 
01/10/2022 

Hiệp Phổ Tây,  

Nghĩa Hành 
Trí tuệ Nặng  

5 Đoàn Thị Tuyết Mai 01/10/1950 
Hiệp Phổ Tây,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nhẹ  

6 Nguyễn Thận 02/10/1940 
Hiệp Phổ Tây,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

7 Lê Văn Luận 20/5/1947 
Hiệp Phổ Tây,  

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

8 Nguyễn Thanh Khiêm 01/01/2021 
Hiệp Phổ Tây,  

Nghĩa Hành 
Trí tuệ Nặng  

9 Nguyễn Thị Hương 10/9/1945 
Hiệp Phổ Nam,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

10 Nguyễn Khánh Linh 05/01/1960 
Hiệp Phổ Nam,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

11 Lê Thị Hưởn 30/4/1954 
Hiệp Phổ Nam,  

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

12 Phạm Thị Ánh 02/11/1936 
Hiệp Phổ Bắc,  

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
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13 Lê Thị Kim Liên 10/10/1965 
Hiệp Phổ Bắc,  

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

14 Nguyễn Minh Khôi 04/9/2020 
An Phú,  

Nghĩa Hành 
Trí tuệ Nặng  

15 Lê Thị Liễn 07/02/1976 
Đại Phúc,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

16 Trần Thị Lê 20/10/1945 
Đại Phúc,  

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

17 Phạm Thị Thêm 18/11/1956 
Đại An, Nghĩa 

Hành 
Vận động Nặng   

18 Nguyễn Hữu Hiệp 01/8/1947 
Đại An, Nghĩa 

Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

19 Võ Thị Lựu 02/4/1929 
Phú Bình Đông, 

Nghĩa Hành 
Trí tuệ Nặng  

20 
Nguyễn Thị Hồng 

Trình 
15/10/1968 

Phú Bình Đông, 

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

21 Phạm Thị Nga 18/3/1957 
Phú Bình Đông, 

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

22 Trần Thị Cho 02/4/1962 
Phú Bình Đông, 

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

23 Huỳnh Văn Trung 01/02/1958 
Phú Bình Tây, 

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

24 Lê Thị Ân 01/5/1936 
Phú Bình Tây, 

Nghĩa Hành 
Trí tuệ Nặng  

25 Lê Thị Cúc 01/01/1947 
Phú Vinh Trung, 

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

26 Lý Ty Hiền 21/01/1965 
Phú Vinh Trung, 

Nghĩa Hành 
Vận động Nặng  

27 Đỗ Thị Hồng 10/5/1920 
Phú Vinh Tây, 

Nghĩa Hành 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 
 

 Tổng cộng: 27 người     
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